HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 7

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (3,0 điểm) Mỗi câu đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	B
	C
	A
	B
	C
	B
	C
	B
	C
	D



Phần 2. Tự luận. ( 7,0 điểm)
	Bài
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	




Bài 1
(1 đ)
	

a

	
Ta có   

	0,25đ

	
	
	
x = 10, x = - 10
	0,25đ

	
	b
	+ áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 


	0,25đ

	
	
	+ áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 


	0,25đ


	


Bài 2
(1 đ)
	
	Biến cố A là biến cố chắc chắn.
Biến cố B là biến cố không thể.
Biến cố C,D là biến cố ngẫu nhiên.
	
0,25
0,25

	
	
	
	

	
	
	Xác suất của biến cố A là 1
Xác suất của biến cố B là 0

Xác suất của biến cố C là 

Xác suất của biến cố D là 
	
0,25



0,25

	Bài 3 (1đ)
	a (0,5 đ)
	Vẽ đúng biểu đồ biểu diễn dữ liệu






	Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong 6 tháng cuối năm 
Nhiệt độ(0C)
[image: ]



	




0,5đ

	
	b
 (0,5 đ)
	Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 7
Tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là tháng 12
Từ tháng 9 đến tháng 12 nhiệt độ trung bình đã giảm 5 độ
	
0,25đ
0,25đ

	Bài 4
(3 đ)
	

	Hình vẽ
GT-KL
[image: ]
	0,25đ

	
	Bài4a
(1 đ)
	
Chứng minh . 


Xét  và  có

AB = AC (2 cạnh bên của ABC cân tại A)
	

0,25đ

	
	
	AH là cạnh chung
BH = HC (AH là đường trung tuyến)
	
0,25đ

	
	
	
Do đó   (c-c-c)
	0,25đ

	
	Bài 4b 
(1 đ)
	
Chứng minh là tam giác cân 
	

	
	
	* Chứng minh BN = CM 
	

	
	
	Ta có BM là đường trung tuyến của tam giác ABC 

=> M là trung điểm của AC => (1)

Chứng minh tương tự ta có:  (2)
Ta có tam giác ABC cân tại A => AB = AC  (3)
Từ (1), (2), (3) => CM = BN 
	




0,25đ

	
	
	
*Chứng minh
	

	
	
	

Xét và  ta có: 
BC là cạnh chung 


  (ABC cân tại A)

(c/m trên)

Do đó  (c-g-c)
	0,5đ

	
	
	


=> =  =>  cân tại G
	0,25đ

	
	Bài 4c 
(1 đ)
	Chứng minh BC = 2GD.
	

	
	
	

 có hai đường trung tuyến BM và CN cát nhau tại G nên G là trọng tâm của 

Lại  AH cũng là đường trung tuyến của 
Do đó G thuộc AH 


Có  tại H, mà  



=>//=>   (4)
	



0,25đ

	
	
	Từ GD//BC =>  =  (5)
	0,25đ

	
	
	

GC là cạnh chung của  và  (6)
	0,25đ

	
	
	
Từ (4), (5), (6) =>  (gcg) => GD = HC
	

	
	
	Kết hợp khẳng định được BC = 2HC => BC = 2GD
	0,25đ

	





Bài 5
(1 đ)
	




	

Cho A = , chứng minh rằng 
	

	
	
	
Ta có: A = 


            A = =

            A = 

             Nên          (1)
	





0,25đ

	
	
	
Lại có:  A = 

             A = 

  A = 

             A =

              Do đó A <              (2) 
	


0,25đ




0,25đ

	
	
	
Từ (1) và (2) ta có   
	0,25đ
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